
















PL1

TT Số, ký hiệu VB Ngày tháng 
năm VB Trích yếu nội dung văn bản Tỷ lệ thông 

qua Ghi chú

1 01/NQ-HĐQT 08/01/2025 Về việc thành viên HĐQT đi công tác 100%

2 01/QĐ-HĐQT 08/01/2025 Về việc đi công tác của Chủ tịch HĐQT 100%

3 02/NQ-HĐQT 08/01/2025 Về việc Thông qua chuyến công tác của Giám đốc 100%

4 02/QĐ-HĐQT 08/01/2025 Phê duyệt chuyến công tác của Giám đốc và cán bộ 
Phòng Thị trường Kinh doanh 

100%

5 03/NQ-HĐQT 17/02/2025 Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2025

100%

6 04/NQ-HĐQT 17/02/2025 Về việc thông qua thành lập các Ban phục vụ Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2025

100%

7 05/NQ-HĐQT 17/02/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan

100%

8 03/QĐ-HĐQT 17/02/2025 Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025

100%

9 04/QĐ-HĐQT 17/02/2025 Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông 
ĐHĐCĐ thường niên 2025

100%

10 06/NQ-HĐQT 24/02/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

11 07/NQ-HĐQT 24/02/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

12 08/NQ-HĐQT 03/03/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

13 09/NQ-HĐQT 19/03/2025 Về việc duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

100%

14 10/NQ-HĐQT 19/03/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

15 11/NQ-HĐQT 19/03/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

16 12/NQ-HĐQT 19/03/2025 Về việc thành viên HĐQT đi công tác 100%

17 05/QĐ-HĐQT 19/03/2025 Về việc đi công tác của Chủ tịch HĐQT 100%

18 13/NQ-HĐQT 14/04/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

19 14/NQ-HĐQT 14/04/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

20 15/NQ-HĐQT 14/04/2025 Về việc thông qua chi phí hoạt động 2025 của HĐQT 100%

21 16/NQ-HĐQT 14/04/2025 Về việc đổi tên và sáp nhập đơn vị trong Công ty 100%

22 17/NQ-HĐQT 14/04/2025 Về việc triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới 
và xúc tiến thương mại

100%

PHỤ LỤC I
CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PL1

TT Số, ký hiệu VB Ngày tháng 
năm VB Trích yếu nội dung văn bản Tỷ lệ thông 

qua Ghi chú

23 18/NQ-HĐQT 08/05/2025 Về việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2025, ghi nhận kết quả hoạt động Quý 
I năm 2025

100%

24 19/NQ-HĐQT 08/05/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

25 20/NQ-HĐQT 08/05/2025 Về kế hoạch đầu tư năm 2025 của FUTU1 100%

26 21/NQ-HĐQT 13/05/2025 Về dự án điện năng lượng mặt trời 100%

27 22/NQ-HĐQT 26/05/2025 Về điều chỉnh Hợp đồng số 02012025/HĐ-FUTU1-
SVEAM

100%

28 23/NQ-HĐQT 09/06/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

29 24/NQ-HĐQT 09/06/2025 Về việc thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ 100%

30 06/QĐ-HĐQT 09/06/2025 Về việc ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ 100%

31 25/NQ-HĐQT 23/06/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

32 26/NQ-HĐQT 23/06/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

33 27/NQ-HĐQT 08/07/2025 Về việc thông qua bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy 
chế chi tiêu nội bộ

100%

34 07/QĐ-HĐQT 08/07/2025 Bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy chế chi tiêu nội bộ 100%

35 28/NQ-HĐQT 24/07/2025 Về việc Ghi nhận kết quả hoạt động quý II và thông qua 
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025

100%

36 29/NQ-HĐQT 04/08/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

37 30/NQ-HĐQT 19/08/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

38 31/NQ-HĐQT 19/08/2025 Về việc thông qua cử Đoàn công tác tại Nhật Bản 100%

39 08/QĐ-HĐQT 19/08/2025 Về việc cử Đoàn công tác của FUTU1 tham gia Đoàn 
xúc tiến thương mại và đầu tư kết hợp khảo sát Triển 
lãm World Expo Osaka 2025 tại Nhật Bản

100%

40 32/NQ-HĐQT 15/09/2025 Về kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2025 của FUTU1 100%

41 33/NQ-HĐQT 15/09/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

42 34/NQ-HĐQT 15/09/2025 Về việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 
01 năm 2025

100%

43 35/NQ-HĐQT 15/09/2025 Về việc thông qua thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản 

100%

44 09/QĐ-HĐQT 15/09/2025 Về việc thành lập Ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng 
văn bản lần 1 năm 2025

100%

45 36/NQ-HĐQT 24/09/2025 Về con dấu Công ty 100%

46 37/NQ-HĐQT 07/10/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

47 38/NQ-HĐQT 15/10/2025 Về việc huỷ danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 
06/10/2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

100%



PL1

TT Số, ký hiệu VB Ngày tháng 
năm VB Trích yếu nội dung văn bản Tỷ lệ thông 
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48 39/NQ-HĐQT 20/10/2025 Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện 
quy  ền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

100%

49 40/NQ-HĐQT 20/10/2025 Thông qua nội dung tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản 2025

100%

50 41/NQ-HĐQT 20/10/2025 Ghi nhận kết quả hoạt đông 9 tháng đầu năm 2025 100%

51 42/NQ-HĐQT 13/11/2025 Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 100%

52 43/NQ-HĐQT 13/11/2025 Về định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 
giai đoạn 2026–2030

100%

53 44/NQ-HĐQT 02/12/2025 Về việc triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bất 
thường năm 2025

100%

54 45/NQ-HĐQT 02/12/2025 Về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền 100%

55 46/NQ-HĐQT 02/12/2025 Về việc chi thưởng người quản lý năm 2024 100%

56 47/NQ-HĐQT 02/12/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

57 48/NQ-HĐQT 15/12/2025 Về việc sắp xếp, kiện toàn Phòng Kỹ thuật – Chất lượng 100%

58 49/NQ-HĐQT 15/12/2025 Về việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời 100%

59 50/NQ-HĐQT 25/12/2025 Về việc chấp thuận hợp đồng giữa FUTU1 và người có 
liên quan.

100%

60 51/NQ-HĐQT 31/12/2025 Việc áp dụng mức tiền lương mới đối với người quản lý 100%

61 10/QĐ-HĐQT 31/12/2025 Về việc xếp lương mới 100%

62 11/QĐ-HĐQT 31/12/2025 Về việc xếp lương mới 100%

63 12/QĐ-HĐQT 31/12/2025 Về việc xếp lương mới 100%

64 13/QĐ-HĐQT 31/12/2025 Về việc xếp lương mới 100%

65 14/QĐ-HĐQT 31/12/2025 Về việc xếp lương mới 100%
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STT Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 
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ngày cấp, nơi cấp 
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hệ liên 

quan với 
công ty

I. CÔNG TY MẸ (VEAM) VÀ CÁC CÔNG TY CON
1 Tổng công ty máy 

động lực và Máy 
nông nghiệp Việt 
Nam- CTCP (VEAM)

Công ty mẹ 100103866, 
01/07/2024, 

Hà nội

Lô 1 Khu D1, P. Phú 
Thượng, Q. Tây Hồ, 

TP Hà Nội

VEAM góp 
55% vốn 

điều lệ cho 
FUTU1 
(công ty 

mẹ)
1.1 Ngô Khải Hoàn Chủ tịch 

HĐQT VEAM
033079002615, 

25/04/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tổ 4 Dịch Vọng, Cầu 
Giấy Hà nội

20/06/2024 Người nội 
bộ của 
VEAM

1.2 Nguyễn Hoàng Giang Thành viên 
HĐQT; TGĐ; 
Người đại diện 

pháp luật 
VEAM

033072000039, 
18/04/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phường Phúc Lợi, 
Quận Long Biên, TP 
Hà Nội

20/06/2024 Người nội 
bộ của 
VEAM

1.3 Nguyễn Thị Hoa Thành viên 
HĐQT VEAM

038177003110, 
10/11/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Khu Đầm Trấu, Bạch 
Đằng, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

20/06/2024 Người nội 
bộ của 
VEAM

1.4 Trần Thị Nguyệt Thành viên 
HĐQT VEAM

036175010219, 
25/04/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Tạ Quang Bửu, 
Phường Bách Khoa, 
TP Hà Nội

20/06/2024 Người nội 
bộ của 
VEAM

1.5 Ông Nguyễn Tiến Vỵ Thành viên 
HĐQT độc lập 

VEAM

034055000016, 
25/03/2013, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

C18-Lô 15 Đô thị mới 
Đình Công, Q.Hoàng 
Mai, Hà Nội

30/06/2020 Người nội 
bộ của 
VEAM

1.6 Ngô Quang Trung Thành viên 
HĐQT độc lập 

VEAM

030065014169 , 
02/05/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Phố Phạm Khắc 
Quảng, phường Giang 
Biên, quận Long Biên, 
Hà Nội

25/04/2025 Người nội 
bộ của 
VEAM

2. Các công ty con của VEAM
2.1 Công ty TNHH MTV 

máy kéo và Máy nông 
nghiệp

Công ty con 
của VEAM

0500236405, 
12/12/2018, 

Hà nội

Số 4, Phố Chu Văn 
An, P.Yết Kiêu, Q. Hà 
Đông, TP.Hà nội

Người có 
liên quan 

của VEAM
2.2 Công TNHH MTV Cơ 

khí Trần Hưng Đạo
Công ty con 
của VEAM

0100100576, 
14/09/2015, 

Hà Nội

114, Mai Hắc Đế, 
Quận Hai Bà Trưng, 
TP.Hà Nội

Người có 
liên quan 

của VEAM
2.3 Công ty TNHH MTV 

Diesel Sông công
Công ty con 
của VEAM

4600100211, 
15/01/2020, 
Thái Nguyên

Số 362, đường Cách 
Mạng Tháng Tám, P. 
Lương Châu, TP.Sông 
công, Thái Nguyên

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.4 Công ty TNHH MTV 
Động cơ và Máy nông 
nghiệp Miền Nam

Công ty con 
của VEAM

3601330939, 
04/05/2021, 

Đồng Nai

Khu Phố 1, P. Ba 
Đình, TP.Biên Hòa, 
Đồng Nai

Người có 
liên quan 

của VEAM

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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2.5 Viện công nghệ Cơ khí Công ty con 
của VEAM

0109000012, 
20/08/2007, 

Hà Nội

Số 25, Vũ Ngọc Phan, 
phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, Hà Nội

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.6 Công ty TNHH MTV 
Cơ khí Mê Linh

Công ty con 
của VEAM

2500217212, 
27/03/2015, 

Hà Nội

Lô 27B-KCN Quang 
Minh, TT Quang 
Minh, huyện Mê Linh, 
Hà Nội

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.7 VEAM Korea Công ty con 
của VEAM

Người có 
liên quan 

của VEAM
2.8 Công ty CP cơ khí 

Chính xác số 1
Công ty con 
của VEAM

0101487982, 
18/03/2019, 

Hà Nội

Lô CN-B&KCN Phú 
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, 
huyện Chương Mỹ, 
Hà nội

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.9 Công ty CP cơ Khí 
Phổ yên

Công ty con 
của VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Bãi Bông, 
TP.Phổ yên, Tỉnh 
Thái Nguyên

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.10 Công ty CP Cơ khí Cổ 
Loa

Công ty con 
của VEAM

0101507847, 
04/09/2019, 

Hà nội

Tổ 22, thị trấn Đông 
Anh, huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
nội

Người có 
liên quan 

của VEAM

2.11 Công ty CP Vận tải và 
Thương Mại VEAM

Công ty con 
của VEAM

0101286034, 
04/04/2017, 

Hà Nội

Số 2, Triệu Quốc Đạt, 
Quận Hai Bà Trưng, 
tp.Hà nội

Người có 
liên quan 

của VEAM
2.12 Công ty CP Vật tư và 

Thiết bị Toàn bộ
Công ty con 
của VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường Phạm 
Văn Đồng, Bắc Từ 
Niêm Hà nội

Người có 
liên quan 

của VEAM
II. NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY FT1

1 Ngô Văn Thái Chủ tịch 
HĐQT

019075000154, 
22/09/2024, 
Bộ công An

P2102, Tòa nhà Gold 
Tower, 275 Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà 
Nội

25/04/2024 Người nội 
bộ

2 Trần Đức Hưng  Giám đốc; 
Người đại diện 
theo pháp luật, 

Thành viên 
HĐQT

019073001585, 
20/04/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP 
Sông công, TN

25/04/2024 Người nội 
bộ

3 Nguyễn Đức Dũng  Phó Giám 
đốc, Thành 
viên HĐQT

040073000200, 
10/07/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành 
Công, Ba Đình, Hà 
Nội

25/04/2024 Người nội 
bộ

4 Vũ Duy Hải  Phó giám đốc; 
Thành viên 

HĐQT

019072000661, 
04/04/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, 
TP.Sông Công, Thái 
Nguyên. 

25/04/2024 Người nội 
bộ

5 Hồ Ngọc Vinh Thành viên 
HĐQT

024075013104, 
09/05/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu 
Sơn – TP Sông Công 
– Thái nguyên

25/04/2024 Người nội 
bộ

6 Đồng Thị Thanh Ngân Trưởng BKS 019182013968, 
09/05/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Tổ 8, Mỏ Chè, Sông 
Công, Thái Nguyên

25/04/2024 Người nội 
bộ

7 Nguyễn Thị Thanh 
Bình

Thành viên 
BKS

019183018550, 
07/01/2022, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH

Tổ 5, Lương Châu, 
Sông Công, Thái 
Nguyên

25/04/2024 Người nội 
bộ



PL2

STT Tên tổ chức/cá nhân 
Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

8 Bùi Tuấn Anh Thành viên 
Ban kiểm soát

031092013018, 
02/06/2022, 
Cục Cảnh sát

Lô D, Khu D1, 
phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội

25/04/2024 Người nội 
bộ

9 Lê Thị Minh Thư Kế toán trưởng 001171034538, 
09/05/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Tổ 10, Phường Mỏ 
chè, TP Sông Công, 
Thái Nguyên

01/01/2017 Người nội 
bộ

10 Nguyễn Đức Giang Người PTQT, 
TKCT, Người 
được UQCBTT

019079008187, 
09/05/2021, 
Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 

P. Mỏ Chè, TP Sông 
Công, tỉnh Thái 
Nguyên

15/03/2021 Người nội 
bộ

 Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).



PL3

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1

Công ty CP Cơ 
khí Phổ Yên

Công ty 
con của 
VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Bãi Bông, 
TP.Phổ yên, Tỉnh 

Thái Nguyên

18/02/2025 05/NQ-HĐQT
17/02/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế 
với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại 
Tờ trình số 02/TTr-GĐ ngày 12 tháng 02 
năm 2025 của Giám đốc. Tổng giá trị 
hợp đồng: 127.160.000 đồng (đã bao 
gồm thuế GTGT)

2

Công ty CP Vật 
tư và Thiết bị 
Toàn bộ

Công ty 
con của 
VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường 
Phạm Văn Đồng, 
Bắc Từ Niêm Hà 

nội

25/02/2025 06/NQ-HĐQT
24/02/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị 
Toàn bộ tại Tờ trình số 03/TTr-GĐ ngày 
18 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc. 
Tổng giá trị hợp đồng: 772.200.000 
đồng (đã bao gồm thuế GTGT)

3

Công ty CP Cơ 
khí Phổ Yên

Công ty 
con của 
VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Bãi Bông, 
TP.Phổ yên, Tỉnh 

Thái Nguyên

28/02/2025 07/NQ-HĐQT
24/02/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng thuê gia 
công với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ 
Yên tại Tờ trình số 04/TTr-GĐ ngày 18 
tháng 02 năm 2025 của Giám đốc. Tổng 
giá trị hợp đồng: 50.680.000 đồng (chưa 
bao gồm thuế GTGT).

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; 

HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



PL3

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

4

Công ty TNHH 
MTV Diesel 
Sông Công

Công ty 
con của 
VEAM

4600100211, 
15/01/2020, 
Thái Nguyên

Số 362, đường 
Cách Mạng Tháng 

Tám, P. Lương 
Châu, TP.Sông 

công, Thái Nguyên

04/03/2025 08/NQ-HĐQT
03/03/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng thuê gia 
công với Công ty TNHH MTV Diesel 
Sông Công tại Tờ trình số 06/TTr-GĐ 
ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Giám 
đốc. Tổng giá trị hợp đồng: 672.492.948 
đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).

5

Công ty CP Cơ 
khí Cổ Loa

Công ty 
con của 
VEAM

0101507847, 
04/09/2019, 

Hà nội

Tổ 22, thị trấn 
Đông Anh, huyện 
Đông Anh, Thành 

phố Hà nội

20/03/2025 10/NQ-HĐQT
19/03/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty cổ phần Cơ Khí Cổ Loa tại 
Tờ trình số 07/TTr-GĐ ngày 13 tháng 3 
năm 2025 của Giám đốc. Tổng giá trị 
hợp đồng: 269.500.000 đồng (đã bao 
gồm thuế GTGT)

6

Công ty CP Cơ 
khí Phổ Yên

Công ty 
con của 
VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Bãi Bông, 
TP.Phổ yên, Tỉnh 

Thái Nguyên

20/03/2025 11/NQ-HĐQT
19/03/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế 
với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại 
Tờ trình số 08/TTr-GĐ ngày 17 tháng 03 
năm 2025 của Giám đốc. Tổng giá trị 
hợp đồng: 1.588.675.000 đồng (đã bao 
gồm thuế GTGT).

7

Công ty CP Cơ 
khí Phổ Yên

Công ty 
con của 
VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Bãi Bông, 
TP.Phổ yên, Tỉnh 

Thái Nguyên

15/04/2025 13/NQ-HĐQT
14/04/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng kinh tế 
với Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên tại 
Tờ trình số 11/TTr-GĐ ngày 09 tháng 4 
năm 2025 của Giám đốc. Tổng giá trị 
hợp đồng: 259.050.000 đồng (đã bao 
gồm thuế GTGT).

8

Công ty CP Vật 
tư và Thiết bị 
Toàn bộ

Công ty 
con của 
VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường 
Phạm Văn Đồng, 
Bắc Từ Niêm Hà 

nội

15/04/2025 14/NQ-HĐQT
14/04/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị 
Toàn bộ tại Tờ trình số 12/TTr-GĐ ngày 
09 tháng 4 năm 2025 của Giám đốc. 
Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch: 
772.200.000 đồng (đã bao gồm thuế 
GTGT).



PL3

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

9

Công ty TNHH 
MTV Động cơ 
và Máy nông 
nghiệp Miền 
Nam

Công ty 
con của 
VEAM

3601330939, 
04/05/2021, 

Đồng Nai

Khu Phố 1, P. Ba 
Đình, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

15/05/2025 19/NQ-HĐQT
08/05/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
sản phẩm với Công ty TNHH MTV 
Động cơ và Máy nông nghiệp Miền 
Nam tại Tờ trình số 13/TTr-GĐ ngày 06 
tháng 05 năm 2025 của Giám đốc. Tổng 
giá trị hợp đồng: 189.413.114 đồng.

10

Công ty TNHH 
MTV Động cơ 
và Máy nông 
nghiệp Miền 
Nam

Công ty 
con của 
VEAM

3601330939, 
04/05/2021, 

Đồng Nai

Khu Phố 1, P. Ba 
Đình, TP.Biên 
Hòa, Đồng Nai

02/01/2025 22/NQ-HĐQT
26/05/2025

Chấp thuận điều chỉnh nội dung Hợp 
đồng số 02012025/HĐ- FUTU1-
SVEAM theo đề xuất tại Tờ trình số 
16/TTr-GĐ. Nội dung điều chỉnh không 
làm thay đổi tổng giá trị hợp đồng.

11

Công ty TNHH 
MTV Cơ khí 
Mê Linh

Công ty 
con của 
VEAM

2500217212, 
27/03/2015, 

Hà Nội

Lô 27B-KCN 
Quang Minh, TT 

Quang Minh, 
huyện Mê Linh, Hà 

Nội

10/06/2025 23/NQ-HĐQT
09/06/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
sản phẩm với Công ty TNHH MTV Cơ 
Khí Mê Linh tại Tờ trình số 19/TTr-GĐ 
ngày 03 tháng 6 năm 2025 của Giám 
đốc. Tổng giá trị hợp đồng: 343.688.400 

12

Công ty CP Vật 
tư và Thiết bị 
Toàn bộ

Công ty 
con của 
VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường 
Phạm Văn Đồng, 
Bắc Từ Niêm Hà 

nội

24/06/2025 25/NQ-HĐQT
23/06/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị 
toàn bộ (MATEXIM) tại Tờ trình số 
21/TTr-GĐ ngày 17/6/2025 của Giám 
đốc. Tổng giá trị hợp đồng 785.400.000 
đồng (đã bao gồm thuế GTGT)

13

Công ty CP Cơ 
khí Cổ Loa

Công ty 
con của 
VEAM

0101507847, 
04/09/2019, 

Hà nội

Tổ 22, thị trấn 
Đông Anh, huyện 
Đông Anh, Thành 

phố Hà nội

24/06/2025 26/NQ-HĐQT
23/06/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty cổ phần Cơ Khí Cổ Loa tại 
Tờ trình số 22/TTr-GĐ ngày 17 tháng 6 
năm 2025 của Giám đốc. Tổng giá trị 
hợp đồng 404.250.000 đồng (đã bao 
gồm thuế GTGT)



PL3

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

14

Công ty CP Vật 
tư và Thiết bị 
Toàn bộ

Công ty 
con của 
VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường 
Phạm Văn Đồng, 

phường Nghĩa Đô, 
TP Hà Nội

05/08/2025 29/NQ-HĐQT
04/08/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị 
toàn bộ (MATEXIM) tại Tờ trình số 
27/TTr-GĐ ngày 29/7/2025 của Giám 
đốc. Giá trị giao dịch tối đa: 
865.392.000đ (đã bao gồm thuế GTGT)

15

Công ty TNHH 
MTV Động cơ 
và Máy nông 
nghiệp Miền 
Nam

Công ty 
con của 
VEAM

3601330939, 
04/05/2021, 

Đồng Nai

Khu Phố 29, 
P.Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai 

20/08/2025 30/NQ-HĐQT
19/08/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty MTV Động cơ và Máy 
Nông nghiệp Miền Nam (SVEAM) tại 
Tờ trình số 28/TTr-GĐ ngày 14/8/2025 
của Giám đốc. Giá trị hợp đồng: 
129.617.730 đồng (đã bao gồm thuế 

16

Công ty CP Cơ 
khí Cổ Loa

Công ty 
con của 
VEAM

0101507847, 
04/09/2019, 

Hà nội

Tổ 22, xã Thư 
Lâm, TP Hà Nội

16/09/2025 33/NQ-HĐQT
15/09/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty cổ phần Cơ Khí Cổ Loa 
(COLOAMEC) tại Tờ trình số 79/TTr-
GĐ ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Giám 
đốc Tổng giá trị hợp đồng: 404.250.000 
đồng (đã bao gồm thuế GTGT)

17

Công ty CP Vật 
tư và Thiết bị 
Toàn bộ

Công ty 
con của 
VEAM

0100100336, 
10/07/2019, 

Hà Nội

KM số 3, đường 
Phạm Văn Đồng, 

phường Nghĩa Đô, 
TP Hà Nội

08/10/2025 37/NQ-HĐQT
07/10/2025

Chấp thuận dự thảo hợp đồng mua bán 
với Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị 
toàn bộ (MATEXIM) tại Tờ trình số 
32/TTr-GĐ ngày 23/9/2025 của Giám 
đốc. Giá trị giao dịch tối đa: : 
850.872.000 đồng (đã bao gồm thuế 
GTGT), tương ứng với khối lượng vật tư 
có thể dao động ±10% so với khối lượng 
cơ sở



PL3

STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm giao dịch 
với công ty 

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông qua 
(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

18

Công ty TNHH 
MTV Cơ khí 
Mê Linh

Công ty 
con của 
VEAM

2500217212, 
27/03/2015, 

Hà Nội

Lô 27B-KCN 
Quang Minh, Xã 
Quang Minh, TP 

Hà Nội

03/12/2025 47/NQ-HĐQT
02/12/2025

Chấp thuận nội dung Dự thảo Hợp đồng 
mua bán giữa Công ty Cổ phần Phụ tùng 
Máy số 1 và Công ty TNHH MTV Cơ 
khí Mê Linh tại Tờ trình số 94/TTr-GĐ 
ngày 24/11/2025 của Giám đốc. Tổng 
giá trị hợp đồng: 262.166.768 đồng (đã 
bao gồm thuế GTGT).

19

Công ty CP Cơ 
khí Phổ Yên

Công ty 
con của 
VEAM

4600355393, 
07/05/2021, 
Thái Nguyên

TDP Bông Hồng, 
Phường Phổ Yên, 
Tỉnh Thái Nguyên

31/12/2025 50/NQ-HĐQT
25/12/2025

Chấp thuận nội dung Dự thảo Hợp đồng 
thuê gia công sản phẩm giữa Công ty Cổ 
phần Phụ tùng Máy số 1 và Công ty Cổ 
phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) tại Tờ 
trình số 41/TTr-GĐ ngày 18/12/2025 
của Giám đốc Giá trị giao dịch tối đa: : 
73.667.000 đồng (chưa bao gồm thuế 
GTGT), tương ứng với số lượng sản 
phẩm có thể tăng/giảm 10% so với khối 
lượng cơ sở.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ 
pháp lý tương đương (đối với tổ chức).



PL4

STT Họ và tên

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại 
công ty

Loại hình 
Giấy NSH 
(CMND, 

CCCD, Hộ 
chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH Ngày cấp 
giấy NSH Nơi cấp giấy NSH Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ

Số cổ 
phiếu sở 
hữu tại 

thời điểm 
hiện tại

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu tại 
thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Ngô Văn Thái Chủ tịch 
HĐQT

CCCD 019075000154 22/09/2024 Bộ công An P2102, Tòa nhà Gold Tower, 
275 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội

1.000 0,01% - Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Người nội bộ

1.1 Ngô Văn Hạng CMND 090056030 16/07/2016 Thái Nguyên Tổ 11, P. Tân Lập, TP Thái 
Nguyên, T. Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Bố đẻ

1.2 Nguyễn Thị Dung CMND 090052715 28/06/2015 Thái Nguyên Tổ 11, P. Tân Lập, TP Thái 
Nguyên, T. Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Mẹ đẻ

1.3 Lê Xuân Chiến CCCD 030050000063 20/04/2015 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số 18, ngách 9/14, phố Lương 
Định Của, phường Kim Liên, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Bố vợ

1.4 Nguyễn Thị Thanh CCCD 036156004922 24/10/2019 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Số 18, ngách 9/14, phố Lương 
Định Của, phường Kim Liên, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Mẹ vợ

1.5 Lê Thanh Hương CMND 012194412 12/06/2018 Hà Nội P2102, Tòa nhà Gold Tower, 
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Vợ

1.6 Ngô Thái Phong CCCD 001207004127 08/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P2102, Tòa nhà Gold Tower, 
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Con ruột

1.7 Ngô Hương Giang P2102, Tòa nhà Gold Tower, 
275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Con ruột

- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

1.8 Ngô Anh Tuấn CMND 090646901 24/06/2015 Thái Nguyên Tổ 11, P. Tân Lập, TP Thái 
Nguyên, T. Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Anh ruột

PHỤ LỤC IV
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG
MÁY SỐ 1 (FUTU1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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1.9 Nguyễn Thu Hằng CMND 090644717 28/03/2012 Thái Nguyên Tổ 11, P. Tân Lập, TP Thái 
Nguyên, T. Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Ngô 
văn Thái - Chị dâu

2 Trần Đức Hưng  Giám đốc; 
Người đại 
diện theo 
pháp luật, 

Thành viên 
HĐQT

CCCD 019073001585 20/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP Sông 
công, TN

6.000 0,09% - Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Người nội bộ

2.1 Trần Văn Lực - Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Bố đẻ

- Lý do không có giấy NSH: Đã 
mất

2.2 Trần Thị Vân - Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Mẹ đẻ

- Lý do không có giấy NSH: Đã 
mất

2.3 Lê Thị Sâm CCCD 042150005538 10/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP Sông 
công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Mẹ kế

2.4 Trần Đức Hạnh CCCD 019068000474 05/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phường Cải đan, TP.Sông 
Công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Anh ruột

2.5 Trần Thị Thu Hằng CCCD 019170004295 27/03/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ dân phố Ngo Quán Phường 
Cải Đan, TP Sông công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Chị ruột

2.6 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

CCCD 019176000539 28/10/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP Sông 
công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Vợ

2.7 Trần Thị Huyền Anh CCCD 019301000079 16/06/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP Sông 
công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Con ruột

2.8 Trần Quốc Khánh CCCD 019206000448 14/04/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 2A, P. Phố Cò, TP Sông 
công, TN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Con ruột

2.9 Nguyễn Đức Liễn CCCD 033042000579 21/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P1005- Tòa nhà A, Nguyễn 
Tuân, P Nhân Chính, Thanh 

Xuân, HN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Bố vợ

2.10 Hồ Thị Lan Nga CCCD 033147000970 13/11/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P1005- Tòa nhà A, Nguyễn 
Tuân, P Nhân Chính, Thanh 

Xuân, HN

- Người có liên quan đến Trần 
Đức Hưng - Mẹ vợ

3 Nguyễn Đức Dũng  Phó Giám 
đốc, Thành 
viên HĐQT

CCCD 040073000200 10/07/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Người 

nội bộ

3.1 Trần Thị Hạnh CCCD 038172005982 10/07/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Vợ
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3.2  Nguyễn Khánh An CCCD 040196000191 19/01/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Con ruột

3.3 Lê Tiến Hoàn CCCD 042096007480 19/02/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội 

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Con rể

3.4 Nguyễn Đức Khôi CCCD 040204000069 31/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P14-C10-TT Thành Công, Ba 
Đình, Hà Nội

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Con ruột

3.5 Nguyễn Đức Hựa CCCD 040040007390 10/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Bố đẻ

3.6 Hoàng Thị Anh Tý CCCD 040144008197 08/09/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Mẹ đẻ

3.7 Nguyễn Thúc Hào CMND 040067022041 16/01/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Anh ruột

3.8 Nguyễn Thị Minh CCCD 040168000542 25/03/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Xã Đà Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Chị ruột

3.9 Nguyễn Thị Anh 
Quang

CCCD 040171000640 25/03/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ 
An

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Chị ruột

3.10 Đinh thị Tùng Nga CCCD 040171000037 29/07/2015 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

142 Trần Duy Hưng, Trung 
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Chị dâu

3.11 Trần Đức Long CCCD 038045002163 24/08/2020 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

35 Lê Văn Hưu, Tân Sơn, TP 
Thanh Hoá

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Bố vợ

3.12 Vũ Thị Mai CCCD 037149000635 27/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

35 Lê Văn Hưu, Tân Sơn, TP 
Thanh Hoá

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Dũng - Mẹ vợ

4 Vũ Duy Hải  Phó giám 
đốc; Thành 
viên HĐQT

CCCD 019072000661 04/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

3.600 0,05% - Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Người nội bộ

4.1 Vũ Bính - Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Bố đẻ

- Lý do không có giấy NSH: Đã 
mất

4.2 Nguyễn Thị Loan CCCD 019144001951 02/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Mẹ đẻ

4.3 Dương Thị Biên Thùy CCCD 019179005824 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Vợ
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4.4  Vũ Duy Đạt CCCD 019204000446 04/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Con ruột

4.5  Vũ Thùy Dung Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Con ruột

- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

4.6 Vũ Thái Hà CCCD 019073008260 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 7, P. Mỏ Chè, TP. Sông 
Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Em ruột

4.7  Vũ Huy Hoài CCCD 019076002047 01/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8 P.Thắng Lợi, TP.Sông 
Công, Thái Nguyên. 

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Em ruột

4.8 Nguyễn Thị Đệ CCCD 019182014336 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 7, P. Mỏ Chè, TP. Sông 
Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Em dâu

4.9 Dương Tiến Luân - Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Bố vợ

- Lý do không có giấy NSH: Đã 
mất

4.10 Dương Thị Đăng CCCD 019139000035 09/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ Làng mới, P. Bách Quang, 
TP Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Vũ 
Duy Hải - Mẹ vợ

5 Hồ Ngọc Vinh Thành viên 
HĐQT

CCCD 024075013104 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – 
TP Sông Công – Thái nguyên

1.300 0,02% - Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Người nội bộ

5.1 Nguyễn Thị Loan CCCD 044178002906 04/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Vợ

5.2 Hồ Tuấn Đạt CCCD  019202005197 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

 Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh -  Con

5.3 Hồ Khánh Linh CCCD  019306001408 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

 Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh -  Con

5.4 Hồ Đức Thống CCCD 040049004626 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Bố đẻ

5.5 Nguyễn Thị Xuân CCCD  024152008873 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên 

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Mẹ đẻ

5.6 Nguyễn Hồng Minh CCCD 044055003149 25/06/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Bố vợ
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5.7 Nguyễn Thị Dung CCCD 031157014125 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Mẹ vợ

5.8 Hồ Ngọc Hà CCCD 019077009603 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Em ruột

5.9 Hồ Ngọc Hưng CCCD 019084008469 09/08/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Em ruột

5.10 Nguyễn Thị Nga CCCD 030179009435 04/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Em dâu

5.11 Nguyễn Thị Quỳnh CCCD 019186014383 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 5 – Phường Châu Sơn – TP 
Sông Công – Thái nguyên

- Người có liên quan đến Hồ 
Ngọc Vinh - Em dâu

6 Đồng Thị Thanh 
Ngân

Trưởng BKS CCCD 019182013968 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Đồng Thị Thanh Ngân - 

Người nội bộ
6.1 Đồng Xuân Dũng CCCD 031053010593 09/05/2021 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH 
Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 

Thái Nguyên
10.800 0,15% - Người có liên quan đến Đồng 

Thị Thanh Ngân - Bố đẻ

6.2 Bùi Thị Hằng CCCD 033152008340 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Mẹ đẻ

6.3 Đỗ Văn Lộc CCCD 037049005277 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Bố chồng

6.4 Phạm Thị Thúy Loan CCCD 034149014301 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Mẹ chồng

6.5 Đỗ Hoàng Tùng CCCD 019081009971 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

1.700 0,02% - Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Chồng

6.6 Đỗ Hoàng Bách  CCCD 019209010045 23/01/2024 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Con ruột

6.7 Đỗ Hoàng Đăng Khoa Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Con ruột
- Lý do không có giấy NSH: 

Còn nhỏ
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6.8 Đồng Thị Thanh Nga CCCD 019179000491 02/10/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Chị ruột

6.9 Đồng Thành Công CCCD 019087016468 17/12/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Em ruột

6.10 Ngô Văn Thành CCCD 035071002772 10/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Anh rể

6.11 Nguyễn Thị Quỳnh CCCD 019188008072 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 8, P. Mỏ Chè, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Đồng 
Thị Thanh Ngân - Em dâu

7 Nguyễn Thị Thanh 
Bình

Thành viên 
BKS

CCCD 019183018550 07/01/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Tổ 5, Lương Châu, Sông 
Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - 

Người nội bộ
7.1 Nguyễn Văn Minh CCCD 024048006538 28/09/2021 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 

Thái Nguyên
- Người có liên quan đến 

Nguyễn Thị Thanh Bình - Bố đẻ

7.2 Trần Thị Tuyên CCCD 027150007418 28/09/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Mẹ đẻ

7.3 Nguyễn thị Chiêm CCCD 001149016220 25/06/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Mẹ 

chồng
7.4 Nguyễn Thế Tuấn CCCD 019082006710 25/06/2021 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 

Thái Nguyên
- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - 

Chồng
7.5 Nguyễn Thế Phong Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 

Thái Nguyên
- Người có liên quan đến 

Nguyễn Thị Thanh Bình - Con 
ruột

- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

7.6 Nguyễn Thu An Tổ 5, Lương Châu, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Con 

ruột
- Lý do không có giấy NSH: 

Còn nhỏ
7.7 Nguyễn Mạnh Tiến CCCD 027073004742 11/08/2022 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Tổ 1, Thắng Lợi, Sông Công, 

Thái Nguyên
1.400 0,02% - Người có liên quan đến 

Nguyễn Thị Thanh Bình - Anh 
ruột

7.8 Dương Thị Kim Huế CCCD 019183002775 26/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Tổ 1, Thắng Lợi, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Chị 

dâu
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7.9 Nguyễn Tiến Mạnh CCCD 019077002538 23/09/2022 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Tổ 1, Thắng Lợi, Sông Công, 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Anh 

ruột
7.10 Lê Thị Huệ CCCD 024181012687 17/12/2021 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang - Người có liên quan đến 

Nguyễn Thị Thanh Bình - Chị 
dâu

7.11 Nguyễn Thị Chuyển CCCD 024175003162 29/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH

Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang - Người có liên quan đến 
Nguyễn Thị Thanh Bình - Chị 

gái
7.12 Lê Tùng Giang CCCD 030075010019 25/04/2021 Cục cảnh sát 

QLHCVTTXH
Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang - Người có liên quan đến 

Nguyễn Thị Thanh Bình - Anh 
rể

8 Bùi Tuấn Anh Thành viên 
Ban kiểm soát

CCCD 031092013018 02/06/2022 Cục Cảnh sát Lô D, Khu D1, phường Phú 
Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Người nội bộ

8.1 Bùi Đình Thắng CCCD 031060008068 28/06/2021 Cục Cảnh sát Số 209 đường Tây Sơn, 
phường Bắc Sơn, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Bố đẻ

8.2 Phạm Thị Thắm CCCD 031162007415 12/08/2021 Cục Cảnh sát Số 209 đường Tây Sơn, 
phường Bắc Sơn, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Mẹ đẻ

8.3 Bùi Văn Hạnh CCCD 037062003954 13/04/2021 Cục Cảnh sát Khu Tân Hòa, Thị trấn Mãn 
Đức, huyện Tân Lạc, tình Hòa 

Bình

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Bố vợ

8.4 Dương Thị Ngân CCCD 036164007606 13/04/2021 Cục Cảnh sát Khu Tân Hòa, Thị trấn Mãn 
Đức, huyện Tân Lạc, tình Hòa 

Bình

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Mẹ vợ

8.5 Bùi Thị Hà CCCD 066193016114 19/09/2022 Cục Cảnh sát Căn 301 CC An Quý Hưng khu 
C DA Khu nhà ở Thượng 

Thanh, Phường Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Vợ

8.6 Bùi Bảo Hà Anh Căn 301 CC An Quý Hưng khu 
C DA Khu nhà ở Thượng 

Thanh, Phường Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Con ruột

- Lý do không có giấy NSH: 
Còn nhỏ

8.7 Bùi Thị Kiều Chinh CCCD 031195014918 28/06/2022 Cục Cảnh sát Căn 301 CC An Quý Hưng khu 
C DA Khu nhà ở Thượng 

Thanh, Phường Thượng Thanh, 
Quận Long Biên, Thành phố 

Hà Nội

- Người có liên quan đến Bùi 
Tuấn Anh - Em ruột
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9 Lê Thị Minh Thư Kế toán 
trưởng

CCCD 001171034538 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

6.400 0,09% - Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Người nội bộ

9.1 Lê Hữu Điệt CCCD 019040001432 09/05/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Bố đẻ

9.2 Trần Thị Loan CCCD 019147002569 09/05/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Mẹ đẻ

9.3 Nguyễn Thị An CMND 196963017 01/01/1999 Nghệ An Xóm 6, xã Anh sơn, Lạng sơn, 
Nghệ An

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Mẹ chồng

9.4 Nguyễn Khắc Hồng CCCD 040060024663 15/08/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Chồng

9.5 Nguyễn Thị Minh 
Phương

CCCD 019199006179 10/05/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Con ruột

9.6 Nguyễn Quốc Trung CCCD 019203012021 17/12/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Con ruột

9.7 Lê Hoàng Vinh CCCD 001075039891 09/05/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

1.300 0,02% - Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Em ruột

9.8 Nguyễn Thị Hường CCCD 019184011885 09/08/2021 Thái Nguyên Tổ 10, Phường Mỏ chè, TP 
Sông Công, Thái Nguyên

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Em dâu

9.9 Lê Hồng Thái CCCD 019077000111 21/06/2017 Hà Nội Phòng C0505 tòa nhà HH2C, 
khu đô thị Dương Nội, P Yên 

Nghĩa, q Hà Đông, HN

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - Em ruột

9.10 Trần Việt Hoa CMND 131624377 25/05/2015 Phú Thọ Phòng C0505 tòa nhà HH2C, 
khu đô thị Dương Nội, P Yên 

Nghĩa, q Hà Đông, HN

- Người có liên quan đến Lê 
Thị Minh Thư - em dâu

10 Nguyễn Đức Giang Người 
PTQT, 
TKCT, 

Người được 
UQCBTT

CCCD 019079008187 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

6.000 0,09%

10.1 Nguyễn Văn Giả CCCD 001054016591 01/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phường Thắng Lợi, Sông 
Công, Thái nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Bố đẻ
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10.2 Bùi Thị Tuất CCCD 030158009724 01/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phường Thắng Lợi, Sông 
Công, Thái nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Mẹ đẻ

10.3  Nguyễn Đức Anh CCCD 019207005040 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

 P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Con ruột

10.4 Nguyễn Đức Tuyển CCCD 019209008752 31/03/2025 Bộ công An P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Con ruột

10.5 Nguyễn Bảo Thanh P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Con ruột
- Lý do không có giấy NSH: 

Còn nhỏ

10.6 Vũ Thị Phúc CCCD 019179005549 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Vợ

10.7 Vũ Đức Hùng - Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Bố vợ

- Lý do không có giấy NSH: Đã 
mất

10.8 Dương Thị Thơ CCCD 035152002008 10/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

Phố Cò, Sông Công, tỉnh Thái 
Nguyên 

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Mẹ vợ

10.9 Nguyễn Anh Thư CCCD 019082000832 06/04/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

tổ 2a ,Phố Cò, Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Em ruột

10.10 Nguyễn Thị Ánh Hồng CCCD 019182001228 23/02/2023 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

tổ 2a ,Phố Cò, Sông Công, tỉnh 
Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Em dâu

10.11 Nguyễn Thị Thuý 
Hạnh

CCCD 019184013370 09/05/2021 Cục cảnh sát 
QLHCVTTXH 

P. Mỏ Chè, TP Sông Công, 
tỉnh Thái Nguyên

- Người có liên quan đến 
Nguyễn Đức Giang - Em ruột

11 Tổng công ty Máy 
động lực và Máy 
nông nghiệp Việt 
Nam - CTCP

ĐKKD 100103866 01/07/2020 Sở KH&ĐT Hà 
Nội

Lô D, Khu D1, Phường Phú 
Thượng, Quận Tây Hồ, Hà 

Nội

3893919 55,00%
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